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I NHÓM YKKN CỬ TRI ĐÃ TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT (02 ykkn)  

1 Cử tri Thành phố Cao Bằng 

kiến nghị: Hiện nay số vaccine sử 

dụng tiêm chủng các bệnh truyền 

nhiễm cho trẻ em dưới 01 tuổi (thuộc 

Chương trình tiêm chủng mở rộng) 

tại các trạm y tế xã, phường không 

đủ số lượng, người dân phải sử dụng 

dịch vụ tiêm chủng bên ngoài với giá 

thành cao. Đề nghị Sở Y tế làm rõ 

vấn đề trên để đảm bảo quyền lợi 

cho người dân.  

Y tế Trả lời: 

a) Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vắc xin và 

lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc 

xin, sinh phẩm y tế bắt buộc, bao gồm 09 loại vắc xin phòng 11 bệnh truyền nhiễm 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia như sau: 

1. Vắc xin viêm gan B liều sơ sinh. 

2. Vắc xin phòng bệnh lao cho trẻ sơ sinh (BCG). 

3. Vắc xin SII (vắc xin 5 trong 1): phòng bệnh bạch hầu - ho gà -uốn ván - 

viêm gan B - viêm màng não do Hib. 

4. Vắc xin phòng bại liệt (Vắc xin IPV dạng tiêm và OPV dạng uống). 

5. Vắc xin phòng bệnh sởi. 

6. Vắc xin tiêm nhắc bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DPT). 

7. Vắc xin viêm não Nhật Bản (Jevax). 

8. Vắc xin phòng bệnh sởi – rubella (MRVac). 

9. Vắc xin Rota (uống) phòng tiêu chảy do vi rút rota cho trẻ dưới 01 tuổi 

(mới triển khai từ tháng 01/2025).  

Việc cung ứng vắc xin trong Chương trình TCMR do Bộ Y tế cung ứng, trực 

tiếp là Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Giai đoạn 2016-2020 ngân sách Trung 

ương mua vắc xin cho Chương trình TCMR thực hiện theo quy định tại điểm a 

khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ -TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. Kể từ 

năm 2022-2023 việc cung ứng vắc xin thuộc Chương trình TCMR bị gián đoạn do 

thay đổi về cơ chế mua sắm vắc xin sau khi kết thúc Chương trình mục tiêu Y tế - 

Dân số, vì vậy đã làm gián đoạn việc cung ứng vắc xin dẫn đến thiếu một số loại 

vắc xin Chương trình TCMR trong một khoảng thời gian nhất định trên địa bàn 

X   Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 

8/03/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Trả lời kiến 

nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 26 

(Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
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Thành phố Cao Bằng cũng như tình hình chung của các tỉnh, thành trong cả nước.  

Ngày 10/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-

CP về việc bố trí ngân sách Trung ương năm 2023 và giao cho Bộ Y tế mua vắc xin 

thuộc Chương trình TCMR theo đúng quy định. Ngày 05/02/2024 Chính phủ ban 

hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng; theo đó ngân sách Trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường 

xuyên của Bộ Y tế để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động cho Chương trình 

TCMR, hoàn thành các thủ tục mua sắm vắc xin theo quy định. Bộ Y tế đã hướng 

dẫn, chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu vắc xin trên cả nước, trên cơ sở 

đó UBND tỉnh đã đăng ký nhu cầu vắc xin trong Chương trình TCMR trên địa bàn 

tỉnh năm 2024 gửi Bộ Y tế; đồng thời ban hành Kế hoạch TCMR năm 2024 để đảm 

bảo việc cung ứng đầy đủ vắc xin, tránh tình trạng gián đoạn vắc xin trên toàn tỉnh.  

b) Kết quả cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng năm 2024: 

Việc cung ứng vắc xin trong Chương trình TCMR do Bộ Y tế cung ứng, trực 

tiếp là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Trong năm 2024, vắc xin trong Chương 

trình TCMR được Bộ Y tế cung ứng tương đối đầy đủ theo nhu cầu. Tuy nhiên, 

một số loại vắc xin bị gián đoạn trong quá trình cung ứng như: Vắc xin tiêm nhắc 

bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DPT) từ tháng 7/2024, Vắc xin phòng bại liệt 

(vắc xin IPV dạng tiêm) từ tháng 1-4/2024, vắc xin viêm não nhật bản, vắc xin 

phòng uốn ván, vắc xin phòng lao gián đoạn từ tháng 10-12/2024. Đến tháng 

02/2025 các loại vắc xin này được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp bổ sung cơ 

bản đủ theo nhu cầu đề xuất.  

Trung tâm y tế Thành phố xây dựng kế hoạch TCMR từ đầu năm và chỉ đạo 

11 Trạm y tế xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương rà 

soát đối tượng, dự trù tất cả các loại vắc xin trong Chương trình TCMR và thực hiện 

tiêm chủng thường xuyên hàng tháng theo kế hoạch. Các vắc xin bị thiếu sau khi 

được bổ sung cung ứng đủ, Trung tâm y tế Thành phố chỉ đạo các Trạm y tế xã, 

phường có kế hoạch, thông báo tiêm bổ sung, tiêm vét cho các đối tượng chưa tiêm 

chủng đầy đủ các loại vắc xin trong Chương trình TCMR theo quy định của Bộ Y tế.  

Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố Cao Bằng có nhiều điểm tiêm chủng dịch 

vụ thuận tiện cho một số gia đình đưa trẻ đến tiêm khi một số loại vắc xin trong 

Chương trình TCMR bị gián đoạn trong quá trình cung ứng, nhằm đảm bảo thời 

gian khoảng cách quy định giữa các mũi tiêm cho trẻ. Do đó, một số gia đình có 

điều kiện không tiêm vắc xin trong Chương trình TCMR tại Trạm y tế xã, phường 

mà đăng ký tiêm chủng tại các dịch vụ tiêm chủng trên địa bàn Thành phố và sử 

dụng thêm các loại vắc xin không có trong Chương trình TCMR để phòng một số 

bệnh truyền nhiễm khác như: Thủy đậu, Cúm, Phế cầu, Quai bị, Viêm màng não 

mô cầu... có giá thành khá cao, đó là quyền lựa chọn dịch vụ tiêm chủng của một số 

người dân trên địa bàn Thành phố Cao Bằng. 

(Gửi kèm theo Công văn này: văn bản số 17/ĐĐBQH-VP ngày 04/02/2025 
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của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng về việc chuyển trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri; Công văn số 8088/BYT-VPB1 ngày 30/12/2024 của Bộ Y tế về việc trả 

lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV). 

2 Cử tri huyện Bảo Lạc kiến 

nghị 

Do tình trạng thiếu giáo viên 

(tiếng Anh và Tin học) nên hàng 

năm UBND tỉnh giao chỉ tiêu giáo 

viên dạy hợp đồng cho huyện với số 

lượng tương đối cao (năm học 2024 - 

2025 là 108 giáo viên), nhưng 

UBND tỉnh lại không giao kinh phí 

dẫn đến các trường phải tự trích 

trong phần kinh phí tự chủ để trả 

lương cho giáo viên, do vậy các nhà 

trường gặp rất nhiều khó khăn. Đề 

nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh 

phí kèm theo chỉ tiêu giao hợp đồng 

giáo viên để các trường chủ động 

đảm bảo công tác giảng dạy. 

Giáo dục & Đào tạo Trả lời: 

Đối với dự toán ngân sách năm 2025 của huyện Bảo Lạc, trên cơ sở biên chế 

được cấp có thẩm quyền giao và dự toán huyện xây dựng, Sở Tài chính đã tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán năm 2025, trong đó chi sự nghiệp 

giáo dục gồm kinh phí chi lương các biên chế có mặt (bao gồm cả biên chế hợp 

đồng), kinh phí dự kiến tuyển mới các biên chế còn thiếu.  

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự toán năm 2025 chi sự nghiệp giáo dục đã 

được UBND huyện Bảo Lạc giao đầy đủ; thực tế đến thời điểm 6 tháng đầu năm đã 

tuyển được 68 biên chế hợp đồng và dự toán kinh phí đảm bảo số biên chế hợp 

đồng này được bố trí trong dự toán giao từ đầu năm 2025, không có tình trạng 

không giao kinh phí dẫn đến thiếu kinh phí khó khăn cho nhà trường.  

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Lạc chỉ đạo các phòng chuyên môn phối 

hợp chặt chẽ hơn trong việc điều hành quản lý sử dụng dự toán ngân sách để tránh 

tình trạng đơn vị không nắm được nội dung chi tiết như trên. 

 

X    

II NHÓM Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐANG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT ( 07 ykkn) 

1 Cử tri huyện Thạch An kiến 

nghị: Đề nghị UBND tỉnh hằng năm 

sớm ban hành quyết định số lượng 

hợp đồng lao động theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 

của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và các 

trường chuyên biệt công lập do nhà 

nước đảm bảo chi thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng ngay từ đầu 

năm học mới để các trường có sự 

chủ động khi có giáo viên nghỉ công 

tác hoặc nghỉ chế độ thai sản, ốm 

đau.  

Nội vụ Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập, quy định: “Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo 

dục và y tế ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công 

việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, nhưng số lượng người ký kết hợp đồng 

lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được 

giao với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Số 

lượng hợp đồng ký kết do HĐND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương xem xét, quyết định.”  

Thực hiện quy định trên, để đảm bảo nguyên tắc "có học sinh thì phải có giáo viên 

đứng lớp", đồng thời bố trí cơ bản số biên chế trong năm học 2025 - 2026, Sở Nội 

vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Chương trình công tác năm 2025 của 

UBND tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 14/01/2025, trong đó 

19 có nội dung đề xuất trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 (dự kiến tháng 

7/2025) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII xem xét, ban hành "Nghị quyết 

quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

các trường chuyên biệt công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, năm học 

2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng".  

Do đó, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 

 X  Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 

8/03/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Trả lời kiến 

nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 26 

(Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
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1 Quyết định số 4239/QĐ-SYT ngày 08/12/2023 của Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023-2024 và Công văn số 5665/SYT-NV ngày 

19/12/2024 của Sở Y tế về việc phân bổ số lượng thuốc trúng thầu và hướng dẫn ký kết hợp đồng cung ứng thuốc năm 2023, 2024 theo kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4239/QĐ-SYT ngày 08/12/2023 của Sở Y tế. Trung tâm y tế thành phố tiến hành ký hợp đồng cung 

ứng với Nhà thầu trúng thầu trước ngày 28/12/2023, Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định, Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đã tiến hành mua để cung ứng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân từ 

tháng 01/2024.  

2 Quyết định số 246/QĐ-TTYT của Trung tâm y tế Thành phố phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 1 Thuốc Generic và Quyết định số 248/QĐ-TTYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 2 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. 

3 Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia bảo hiểm y tế. 

30/12/2022 của Chính phủ năm học 2025 - 2026 dự kiến sẽ được HĐND tỉnh phê 

duyệt vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 (trước khi bắt đầu năm học) theo kiến 

nghị của cử tri huyện Thạch An.  

2 Cử tri Thành phố Cao Bằng 

kiến nghị: Đề nghị Sở Y tế làm rõ 

tình trạng thiếu thuốc trong danh 

mục bảo hiểm y tế tại các trạm y tế 

xã, giải pháp khắc phục để đảm bảo 

quyền lợi cho người dân khi tham 

gia bảo hiểm y tế. 

 

Sở Y tế Trả lời:  

a) Công tác tổ chức mua sắm thuốc trong năm 2024 cụ thể như sau: 

- Cung ứng 74 thuốc Generic và 05 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền1 thuộc 

danh mục kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương 

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023-2024. 

- Cung cấp 06 thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia cho các 

cơ sở y tế năm 2022-2023 và thuộc Danh mục đàm phán giá cho các cơ sở y tế theo 

kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ Y tế. 

- Cung ứng 49 thuốc Generic và 07 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc 

danh mục đơn vị tự tổ chức đấu thầu2. 

b) Công tác cung ứng thuốc của Trung tâm y tế thành phố phục vụ cho công 

tác khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế cụ thể như sau: 

- Thuốc Genegic: có 191 thuốc được sử dụng, trong đó có 72 thuốc được sử 

dụng cho tuyến tại trạm y tế xã, phường3.  

- Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: có 29 thuốc được sử dụng, trong đó có 

20 thuốc được sử dụng cho tuyến tại trạm y tế xã, phường.  

c) Nguyên nhân của tình trạng thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế tại 

các trạm y tế xã: 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc mất nhiều thời gian, một 

số thuốc không lựa chọn được nhà thầu, do vậy chưa đáp ứng hết mô hình bệnh tật 

tại địa bàn Thành phố.  

+ Số chỉ tiêu bệnh án ngoại trú tại 11 Trạm y tế xã/phường trên địa bàn 

thành phố theo Quyết định số 4425/QĐ-SYT ngày 30/12/2023 của Sở Y tế Cao 

Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế là 100 bệnh án ngoại trú (chủ yếu bệnh án điều trị bệnh tăng huyết áp). 

Năm 2024 số lượng bệnh án ngoại trú của 11 Trạm y tế xã/phường đạt 400% so với 

chỉ tiêu giao. Khi dự trù thuốc sử dụng các Trạm y tế xã/phường chỉ dự trù theo số 

lượng chỉ tiêu được giao là 100 bệnh án ngoại trú. Do vậy trong quá trình thực hiện 

vượt chỉ tiêu quá nhiều dẫn tới không tổ chức đấu thầu mua sắm kịp thời gây ra tình 

 X  Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 

8/03/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Trả lời kiến 

nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 26 

(Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 
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trạng thiếu thuốc là không thể tránh khỏi.  

+ Việc dự trù số lượng thuốc để cung ứng phải dựa vào việc sử dụng của 

năm trước liền kề, do số lượt người đến khám và kê đơn tại các Trạm y tế 

xã/phường trên địa bàn thành phố là không đồng đều, mặt khác 1 số bệnh phát sinh 

không giống mô hình bệnh năm trước cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng đủ 

thuốc, cụ thể như: Trạm y tế phường Chu Trinh khám bệnh được 1.611 lượt (kê 

1.611 đơn thuốc), Trạm y tế phường Duyệt Trung khám bệnh được 1.383 lượt (kê 

1.383 đơn thuốc), Trạm y tế phường Tân Giang khám bệnh được 1.003 lượt (kê 

1.003 đơn thuốc), còn lại khám bệnh dưới 1.000 lượt như: Trạm y tế phường Vĩnh 

Quang khám bệnh được 713 lượt (kê 713 đơn thuốc), Trạm y tế phường Đề Thám 

khám bệnh được 749 lượt (kê 749 đơn thuốc), Trạm y tế phường Ngọc Xuân khám 

bệnh được 703 lượt (kê 703 đơn thuốc), Trạm y tế phường Hưng Đạo khám bệnh 

được 697 lượt (kê 697 đơn thuốc), còn lại các Trạm y tế khám bệnh được dưới 500 

lượt/01 năm (kê được từ 231- 425 đơn thuốc). 

- Nguyên nhân chủ quan: 

Bên cạnh các Trạm y tế xã/phường làm tốt công tác dự trù, cung ứng sử 

dụng thuốc phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc 

phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, vẫn còn một số ít Trạm y 

tế xã/phường chưa nghiên cứu các thuốc có trong danh mục thuốc có tại Trung 

tâm y tế thành phố để đưa vào danh mục thuốc sử dụng tại Trạm y tế, một số 

Trạm y tế xã/phường có danh mục thuốc còn ít như: Trạm y tế phường Sông Bằng 

có 28 danh mục thuốc; Trạm y tế phường Sông Hiến có 25 danh mục thuốc; Trạm 

y tế phường Hợp Giang có 26 danh mục thuốc, Trạm y tế phường Hòa Chung có 

25 danh mục thuốc.  

d) Giải pháp khắc phục: 

 - UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm y tế Thành phố tiếp 

tục tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc để đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho 

công tác khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh nhân thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cao Bằng.  

- Sở Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tiếp thu các ý kiến của cử tri, tiếp tục 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tiêm vắc xin phòng 11 bệnh truyền 

nhiễm trong Chương trình TCMR quốc gia, cũng như công tác đảm bảo cung ứng 

đủ thuốc trong thời gian tiếp theo. 

3 Cử tri Thành phố Cao Bằng 

kiến nghị: Trong thời gian vừa qua, 

các bộ, ban, ngành triển khai rất 

nhiều cuộc thi, trung bình khoảng 4-

5 cuộc thi/tháng, vì vậy ảnh hưởng 

đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của giáo viên và thời gian học 

tập, vui chơi của học sinh. Đề nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến 

giảm tải các cuộc thi đối với ngành 

Giáo dục nói riêng; đồng thời triển 

Giáo dục và Đào tạo Trả lời:  

 Qua thống kê các cuộc thi ngoài các Kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học 

kĩ thuật các cấp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục có 

các cuộc thi, hội thi khác như sau: 

 - Năm học 2023 - 2024 có tổng số 20 cuộc thi, trong đó:  

 + Bắt buộc tham gia: 04 cuộc thi (do Sở Giáo dục và Đào tạo phải gửi bài dự 

thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chỉ tiêu giao). 

 + Không bắt buộc tham gia: 16 cuộc thi. 

 + Số cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: 07 cuộc thi. 

 X  Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 

8/03/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Trả lời kiến 

nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 26 

(Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 
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khai các cuộc thi có nội dung phù 

hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý, nhu 

cầu của học sinh. 

 + Số cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức: 05 cuộc thi. 

 + Số cuộc thi do các cơ quan, đơn vị khác tổ chức: 8 cuộc thi. 

- Năm học 2024 - 2025 (tính đến tháng 01/2025) có tổng số 36 cuộc thi (tăng 

16 cuộc so với năm học trước), trong đó: 

 + Bắt buộc tham gia: 04 cuộc thi (do Sở Giáo dục và Đào tạo phải gửi bài dự 

thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chỉ tiêu giao). 

 + Không bắt buộc tham gia: 32 cuộc thi. 

 + Số cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: 07 cuộc thi. 

 + Số cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức: 01 cuộc thi (phối hợp với 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng tổ chức). 

 + Có 28 cuộc thi do các cơ quan, đơn vị khác tổ chức: Ban Tuyên giáo 

Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban An toàn giao thông tỉnh; Văn phòng 

thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Cao Bằng; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Tạp chí trẻ em; Báo thiếu 

niên Tiền phong và Nhi đồng; Quỹ Vì tương lai xanh; Hội Toán học, các trường đại 

học… 

Như vậy, đa số các cuộc thi do các bộ, ban, ngành Trung ương; các sở, ban, 

ngành tỉnh tổ chức; ngành Giáo dục triển khai văn bản theo hướng hưởng ứng, 

khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia chứ không bắt buộc tham gia. Sở Giáo 

dục và Đào tạo Cao Bằng cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành khác 

cũng đã phản ánh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ngành phải tham gia nhiều 

cuộc thi, ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng giáo dục và công tác dạy học của giáo 

viên và học sinh. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

triển khai các cuộc thi thật sự cần thiết, mang lại hiệu quả tích cực; phù hợp lứa 

tuổi, tâm sinh lý, nhu cầu của học sinh; không gây ảnh hưởng đến các hoạt động 

dạy học trong các nhà trường. 

4 Cử tri huyện Thạch An kiến 

nghị 

Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến 

với các doanh nghiệp viễn thông trên 

địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng trạm 

thu phát sóng internet, điện thoại di 

động cho nhân dân xóm Cẩu Lặn 

thuộc xã Đức Thông, huyện Thạch 

An. 

 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Trả lời: 

Qua câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông 

tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với hai doanh 

nghiệp VNPT Cao Bằng và Viettel Cao Bằng là các doanh nghiệp viễn thông chủ 

lực trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá vùng phủ sóng tại khu vực xóm 

Cẩu Lặn thuộc xã Đức Thông, huyện Thạch An. 

a) Kết quả khảo sát, rà soát: 

- Tại địa bàn xóm Cẩu Lặn thuộc xã Đức Thông, huyện Thạch An chưa có 

sóng di động (cả Viettel, Vinaphone) do địa hình nằm trên dãy núi cao, xa trung 

tâm xã (giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn), tại đây các hộ dân sống rải rác dọc dãy đồi 

núi, khó phủ sóng di động cho toàn bộ 57 hộ gia đình ở khu vực này. 

- Thực tế Viettel Cao Bằng và VNPT Cao Bằng đã khảo sát các khu vực này 

từ năm 2022, tuy nhiên do thiếu nguồn lực nên đến nay chưa được đầu tư, cụ thể: 

+ Viettel Cao Bằng đã tiến hành khảo sát và đã xác định được vị trí dự kiến 

 X  Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 

8/03/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Trả lời kiến 

nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 26 

(Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) 
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lắp đặt trạm BTS, đã trình lên Tập đoàn Viettel đề xuất đưa vào Quỹ 

viễn thông công ích. 

+ VNPT Cao Bằng cũng đã tiến hành khảo sát, xác định được vị trí, tuy 

nhiên do thiếu nguồn lực nên doanh nghiệp chưa thể đầu tư xây dựng trạm. 

b) Phương án triển khai: 

Khu vực này là địa bàn đặc biệt khó khăn, xa trung tâm xã, Sở Thông tin và 

Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) đã đưa vào danh sách trình Bộ 

Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) xem xét đầu tư từ 

nguồn Quỹ viễn thông công ích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng trạm BTS 

trong năm 2025. 

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, bám nắm 

thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo kết quả với HĐND, UBND tỉnh. 

Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay: 

Tại Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 08/3/2025 của UBND tỉnh về việc trả 

lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025) 

HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã báo cáo: 

Thực tế Viettel Cao Bằng và VNPT Cao Bằng đã khảo sát các khu vực này từ năm 

2022, tuy nhiên do thiếu nguồn lực nên đến nay chưa được đầu tư. Khu vực này là 

địa bàn đặc biệt khó khăn, xa trung tâm xã, Sở Khoa học và Công nghệ đã đưa vào 

danh sách trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét đầu tư từ nguồn Quỹ viễn 

thông công ích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng trạm BTS trong năm 2025. 

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, bám nắm thông tin 

tại Bộ Khoa học và Công nghệ, báo cáo kết quả với HĐND, UBND tỉnh. 

Trên cơ sở đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 22/5/2025, UBND 

tỉnh đã có Công văn số 1494/UBND-VX gửi Bộ Khoa học Công nghệ về việc đề 

nghị hỗ trợ phủ sóng di động băng rộng trên địa bàn, theo đó đề nghị Bộ Khoa học 

và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số 

theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó ưu tiên xem xét, hỗ trợ Tỉnh 

triển khai phủ sóng di động băng rộng cho 169 thôn, xóm (bao gồm xóm Cẩu Lặn 

thuộc xã Đức Thông, huyện Thạch An) trong năm 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo số 1535/BC-UBND 

ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về Kết quả giải quyết 

kiến nghị của cử tri, ý kiến chất 

vấn của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 

26 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

 

5 Cử tri huyện Hạ Lang kiến 

nghị 

Hiện nay, trên địa bàn huyện 

Hạ Lang đang triển khai thực hiện 

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột 

nát, qua rà soát, xác định và lấy nhu 

cầu các hộ dân làm nhà, sửa chữa nhà 

có nhu cầu vay vốn khoảng 4 tỷ đồng 

với 105 hộ, tuy nhiên nguồn vốn vay 

của Ngân hàng CSXH chưa có vốn 

để giải ngân cho các hộ dân. Đề nghị 

UBND tỉnh; Ngân hàng CSXH tỉnh 

sớm có giải pháp giao vốn về chi 

Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh  
Kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay: 

Trong 05 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội 

(NHCSXH) tỉnh tích cực tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng 

quản trị NHCSXH tỉnh Cao Bằng giao/điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 

2025 để cho vay đối với chương trình cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thep Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ với nguồn vốn nhận ủy thác địa phương cấp tỉnh giao cho 

các đơn vị để cho vay chương trình hỗ trợ nhà ở là 67.400 triệu đồng, trong đó giao 

huyện Hạ Lang là 5.700 triệu đồng, cụ thể:  

- Quyết định số 42/QĐ-BĐD HĐQT ngày 14/01/2025: Nguồn vốn Ngân 

sách địa phương cấp tỉnh giao 5.500 triệu đồng. 

- Quyết định số 572/QĐ-BĐD HĐQT ngày 06/05/2025: Nguồn vốn địa 

 X  Báo cáo số 1535/BC-UBND 

ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về Kết quả giải quyết 

kiến nghị của cử tri, ý kiến chất 

vấn của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 

26 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

 



8 

 

nhánh Ngân hàng CSXH huyện để 

giải ngân nguồn vốn cho các hộ dân 

thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, 

nhà dột nát đảm bảo thời gian theo kế 

hoạch. 

 

phương giao 200 triệu đồng. 

Về phía Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hạ Lang năm 2025 tham mưu 

chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương cấp huyện để cho vay đối với chương trình 

này đạt 1.400 triệu đồng (Quyết định số 124/QĐ-BĐD HĐQT ngày 22/01/2025 của 

Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hạ Lang). 

Đến ngày 18/5/2025, tổng dư nợ chương trình cho vay này tại Phòng giao 

dịch NHCSXH huyện Hạ Lang đạt 21.674 triệu đồng với 549 hộ còn dư nợ; trong 

05 tháng đầu năm 2025 đã triển khai cho vay đối với 178 hộ gia đình, với tổng số 

tiền cho vay 7.080 triệu đồng, hoàn thành 99,72% kế hoạch tăng trưởng được giao. 

Qua đó, cơ bản nguồn vốn đã đáp ứng đủ nhu cầu của hộ nghèo về làm nhà ở, sửa 

chữa nhà ở trên địa bàn huyện Hạ Lang. 

 UBND tỉnh giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh trong thời gian tới tiếp tục chỉ 

đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hạ Lang tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, tổ 

chức giải ngân kịp thời, đảm bảo 100% các hộ có nhu cầu vay vốn làm nhà, sữa 

chữa nhà để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo thời gian 

theo kế hoạch.    

6 Cử tri huyện Hòa An kiến 

nghị 

Tại Khoản 5 Điều 9 Luật 

Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 

nghiêm cấm hành vi "đe dọa, cưỡng 

ép giao kết hợp đồng bảo hiểm"; 

khoản 5 Điều 15 Luật Các tổ chức 

tín dụng năm 2024 nghiêm cấm "tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, người quản lý, người 

điều hành, nhân viên của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo 

hiểm không bắt buộc với việc cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 

dưới mọi hình thức"…Tuy nhiên thời 

gian qua, khi người dân đi vay vốn ở 

các ngân hàng vẫn phải mua các loại 

bảo hiểm như: bảo hiểm nhân thọ, 

bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy 

nổ…mới được giải ngân khoản vay 

(ngân hàng BIDV, Ngân hàng Nông 

nghiệp,...). Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, 

xem xét vấn đề trên để tạo điều kiện 

cho người dân tiếp cận vốn vay và 

bảo vệ quyền, lợi ích của người dân 

Ngân hàng Nhà 

nước (NHNN) chi 

nhánh tỉnh Cao 

Bằng 

Trả lời: 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Cao Bằng, 

thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, NHNN chi nhánh tỉnh Cao Bằng 

(hiện nay đã hợp nhất thành NHNN Khu vực 5) đã và đang thực hiện các giải pháp 

như sau:  

- Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt, chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến 

kinh doanh bảo hiểm của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh:  

+ Nghiêm túc triển khai, chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của các 

cấp có thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, không để xảy ra 

trường hợp TCTD, người quản lý, người điều hành, nhân viên của TCTD gắn việc 

bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân 

hàng dưới mọi hình thức (theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Kinh doanh bảo 

hiểm năm 2022; khoản 5 Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024);  

+ Tăng cường kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm 

liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm; kịp thời tiếp nhận, xử lý các kiến 

nghị, phản ánh của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp về hoạt động đại lý 

bảo hiểm;  

+ Rà soát, nghiên cứu xây dựng, cập nhật các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

công việc để không gây áp lực đối với nhân viên, đơn vị kinh doanh trong việc giới 

thiệu bán các sản phẩm bảo hiểm; không được tự ý kê khai thông tin cho bên bán 

bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm. 

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của 

pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các TCTD trên địa bàn, 

chấn chỉnh, xử lý các vi phạm quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm (nếu có). 

 X   
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 - Triển khai các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm của TCTD: Duy trì đường dây nóng của NHNN tiếp 

nhận thông tin về việc TCTD cung ứng dịch vụ có hành vi “ép” khách hàng mua 

bảo hiểm; nắm ý kiến, kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình kết nối, 

đối thoại với khách hàng… 

Qua thông tin ý kiến của cử tri huyện Hòa An, NHNN Khu vực 5 đã ban 

hành Công văn số 1179/KV5-TH ngày 13/6/2025 chỉ đạo các TCTD trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng chấp hành nghiêm túc quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

bảo hiểm; yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo, giải trình cụ thể các nội dung 

phản ánh, kiến nghị của cử tri.  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định 

bảo hiểm bắt buộc gồm: a) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới; b) Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; c) Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư 

xây dựng; d) Bảo hiểm bắt buộc quy định tại luật khác nhằm mục đích bảo vệ lợi 

ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội.  

Qua báo cáo, các Ngân hàng trên địa bàn huyện Hòa An triển khai, cung cấp 

thông tin, tư vấn đến khách hàng các sản phẩm bảo hiểm như: Bảo hiểm bảo an tín 

dụng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe cơ 

giới…Đối với các các sản phẩm bảo hiểm không thuộc quy định bảo hiểm bắt 

buộc, Ngân hàng xác định rõ trách nhiệm và thực hiện đúng quy định đại lý, tư vấn 

bảo hiểm, không gắn các sản phẩm bảo hiểm là điều kiện giải ngân các khoản vay.  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị NHNN Khu vực 5 tiếp tục chỉ đạo, 

quán triệt và tăng cường công tác thanh tra, giám sát các TCTD trên địa bàn thực 

hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi vay vốn tại Ngân 

hàng.  

7 Cử tri huyện Thạch An, Hà 

Quảng kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh đầu tư và 

xây dựng trạm tiếp sóng internet, 

điện thoại di động cho các xóm, xã 

chưa có mạng internet, sóng điện 

thoại di động trên địa bàn các huyện 

cụ thể: 

+ Xã Đức Thông: xóm Cẩu 

Lặn, Tân Tiến, Bản Tuồm, huyện 

Thạch An; 

+ Xã Trọng Con: xóm Nà Pi, 

Cạm Khàng, huyện Thạch An; 

+ Xã Thụy Hùng: xóm Khuổi 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Trả lời: 

Qua các kiến nghị của cử tri, từ năm 2023, 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với hai 

doanh nghiệp VNPT Cao Bằng và Viettel Cao Bằng là các doanh nghiệp viễn thông 

chủ lực trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá vùng phủ sóng tại các 

khu vực trên, cụ thể như sau:  

- Tại xóm Cẩu Lặn, Tân Tiến, Bản Tuồm, Xã Đức Thông: đã rà soát năm 

2023 (chưa có sóng di động);  

 - Tại xóm Nà Pi, Cạm Khàng, Xã Trọng Con: đã rà soát năm 2024 (chưa có 

sóng di động); 

 - Tại xóm Khuổi Cáp, Xã Thụy Hùng: đã rà soát năm 2023 (chưa có sóng di 

động); 

 - Tại xóm Nà Luông, Xã Thái Cường: đã rà soát năm 2023 (chưa có sóng di 

động); 

 X   
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Cáp, huyện Thạch An; 

+ Xã Thái Cường: xóm Nà 

Luông, huyện Thạch An; 

+ Xã Đức Long: Đường biên 

sang Tà Lùng huyện Quảng Hòa; 

+ Xã Canh Tân: xóm Tân 

Hợp, Tân Hồng, huyện Thạch An; 

+ Xã Minh Khai: xóm Pác 

Nặm, Chông cá, Nặm Tàn, Khau 

SLiểm, huyện Thạch An; 

+ Xã Quang Trọng: xóm Hòa 

Thuận, Nặm Dạng, Tân Hòa, Tân 

Lập, huyện Thạch An. 

+ Địa bàn xã Cần Yên, huyện 

Hà Quảng. 

 - Dọc đường biên từ Xã Đức Long sang Tà Lùng: đã rà soát năm 2025 (chưa 

có sóng di động), khu vực này địa hình núi cao (núi đá vôi), chưa có điện lưới, có 

rất ít hộ dân sinh sống nên khó triển khai phủ sóng; 

 - Tại xóm Tân Hợp, Tân Hồng, Xã Canh Tân: đã rà soát năm 2023 (chưa có 

sóng di động); 

 - Tại xóm Pác Nặm, Chông cá, Nặm Tàn, Khau SLiểm, Xã Minh Khai: đã rà 

soát năm 2023 (chưa có sóng di động); 

 - Tại xóm Hòa Thuận, Nặm Dạng, Tân Hòa, Tân Lập, Xã Quang Trọng: đã 

rà soát năm 2023 (chưa có sóng di động). 

 - Địa bàn xã Cần Yên, huyện Hà Quảng: đã có 01 trạm BTS của Viettel và 

01 trạm BTS của Vinaphone, cơ bản trên địa bàn xã đã có sóng di động, chỉ còn 

một số khu vực dọc các khe núi bị che khuất chưa có sóng di động (rất ít hộ dân 

sinh sống). 

Từ khi khảo sát đến nay, các doanh nghiệp viễn thông chưa đầu tư tại các khu 

vực trên do thiếu nguồn lực, địa bàn lại đặc biệt khó khăn, xa trung tâm xã. 

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp 

danh sách các xóm trình Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và 

Công nghệ) xem xét, hỗ trợ đầu tư từ nguồn Quỹ viễn thông công ích hỗ trợ đầu tư 

xây dựng trạm BTS trong năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay chưa có đủ các quy định 

pháp lý trong việc đầu tư hạ tầng viễn thông sử dụng nguồn Quỹ viễn thông công 

ích (như: định mức, hạn mức hỗ trợ cho 01 trạm BTS…), Bộ Khoa học và Công 

nghệ đang tích cực trao đổi, làm việc với các bộ ngành liên quan để giải quyết. Sau 

khi có quy định, hướng dẫn cụ thể từ Trung ương, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan 

chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện. 
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